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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/03/2023
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ALT 0 0 100 1.410.000 100 1.410.000
2 BCC 0 0 800 9.680.000 800 9.680.000
3 BNA 0 0 100 1.000.000 100 1.000.000
4 BTS 0 0 100 580.000 100 580.000
5 BVS 0 0 100 1.850.000 100 1.850.000
6 CSC 0 0 300 9.570.000 300 9.570.000
7 CTC 0 0 100 170.000 100 170.000
8 DL1 0 0 100 330.000 100 330.000
9 HDA 0 0 20 92.000 20 92.000

10 HUT 0 0 300 4.740.000 300 4.740.000
11 IDC 14.000 559.200.000 0 0 14.000 559.200.000
12 IDJ 0 0 51 433.500 51 433.500
13 LIG 0 0 25 92.500 25 92.500
14 MBS 0 0 141 2.115.800 141 2.115.800
15 NVB 0 0 53 795.000 53 795.000
16 PVG 0 0 70 515.200 70 515.200
17 PVS 150.000 3.780.000.000 300 7.590.000 150.300 3.787.590.000
18 SD9 0 0 300 2.010.000 300 2.010.000
19 SDA 0 0 1.259 6.900.900 1.259 6.900.900
20 SHS 1.000 9.300.000 6 54.600 1.006 9.354.600
21 THT 0 0 300 3.630.000 300 3.630.000
22 TNG 0 0 40 688.900 40 688.900
23 UNI 0 0 3.600 29.130.000 3.600 29.130.000
24 VC2 0 0 108 949.700 108 949.700
25 VC3 0 0 400 11.600.000 400 11.600.000
26 VDL 0 0 300 4.800.000 300 4.800.000
27 VGS 0 0 50 624.200 50 624.200
28 VTC 0 0 400 4.960.000 400 4.960.000



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

Tổng 165.000 4.348.500.000 9.423 106.312.300 174.423 4.454.812.300


